
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 57 phố Đường Thành, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

24/02/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC THIÊN SƠN HẢI

0107332424

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh 
Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng 
chuyên doanh 

4752

2. Khai thác gỗ 0221

3. Bán buôn tổng hợp 4690

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh(trừ vàng, rác 
thải, phế liệu)
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật) 

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ẨM THỰC THIÊN SƠN HẢI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN SON HAI CULINARY JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0439381768
Email: Thiensonhaivn@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 
như: 
+ Máy cày, bừa, máy rắc phân, máy gieo hạt, 
+ Máy gặt lúa, máy đập lúa, 
+ Máy vắt sữa, 
+ Máy nuôi ong, máy ấp trứng, nuôi gia cầm, 
+ Máy kéo được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp; 
+ Máy cắt cỏ. 

4653

6. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

7. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
 Hoạt động trang trí nội thất 

7410

9. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

10. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

11. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 

4773

13. Trồng cây chè 0127

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác 
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh 
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm 
Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao 
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu 

4649

17. Điều hành tua du lịch 7912

18. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210
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20. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định;
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ta xi;
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng;
Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô;

4932

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

22. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết:
- Xây dựng nhà ở hạ tầng đô thị, hạ tầng các khu, cụm công 
nghiệp, Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông,thủy lợi

4290

23. Lắp đặt hệ thống điện 4321

24. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết:
Đại lý mau bán, ký gửi hàng hóa

4610

25. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

26. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

27. Cho thuê xe có động cơ 7710

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:
Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, như kinh 
doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị,

8230

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết:
Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 
Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác 

5610(Chính)

30. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:
Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 
Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

5510

31. Đại lý du lịch 7911

32. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

33. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
Bán buôn chè 
Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột 

4632

34. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa 1701
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

35. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết:
Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa 
Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn 

1702

36. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
Chi tiết:
Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 

1610

37. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

38. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

39. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

40. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
Bán buôn đồ uống có cồn 
Bán buôn đồ uống không có cồn 

4633

41. Chuyển phát 5320

42. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thât tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh 
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 

4759

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

4/6Thời gian đăng từ ngày 01/03/2016 đến ngày 12/04/2016



STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 PHAN HỒNG 
VIỆT

Số 36, hẻm 
29/70/2 phố 
Khương Hạ, 
Phường Khương 
Đình, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

012968573

2 VŨ XUÂN 
THANH

Thôn Thái Hòa, 
Xã Yên Thắng, 
Huyện ý Yên, 
Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

35.000 350.000.000 35,000

Tổng số 35.000 350.000.000 35,000

162437299

3  LÊ VĂN DU Tiểu khu 3, Thị 
trấn Lương Sơn, 
Huyện Lương 
Sơn, Tỉnh Hòa 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.000 250.000.000 25,000

Tổng số 25.000 250.000.000 25,000

113121389

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       113121389
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tiểu khu 3, Thị trấn Lương Sơn, Huyện Lương Sơn, 
Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16, ngách 23, ngõ 235, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:    LÊ VĂN DU Nam

05/01/1977 Kinh Việt Nam

26/04/2013 Công an tỉnh Hoà Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:

10. Người đại diện theo pháp luật:
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